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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN      ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC 

           TỔ TIẾNG ANH      

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 TĂNG CƯỜNG 

HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2023 - 2024  

                                              (Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 13/01/2024) 

Tuần 

lễ 
Thời gian Tên bài 

Tiết theo 

PPCT của 

Bộ GD-

ĐT 

Tiết 

buổi 

hai 

Nội dung giảng dạy 

(ghi rõ trọng tâm) 

1 

Từ 

15/08/2023 

Đến 

19/08/2023 

INTRODUCTION 

  FIRST CLASS 

  VOCABULARY Talking about holidays 

  GRAMMAR 

 X Changes 2 

 X Changes 2 

 X Changes 2 

2 

Từ 

21/8/2023 

Đến 

26/8/2023  

INTRODUCTION 

  VOCABULARY 

  GRAMMAR 

  Vocabulary 

 X Opposites 

 X Opposites 

 X Opposites 

3 

Từ 

28/8/2023 

Đến 

02/9/2023  

UNIT 1: 

GENERATIONS 

  VOCABULARY 

  GRAMMAR 

  LISTENING 

 X Review (changes and opposites) 

 X Review (changes and opposites) 

 X Review (changes and opposites) 

4 

Từ 

04/09/2023 

Đến 

09/09/2023 

UNIT 1: 

GENERATIONS 

1  GRAMMAR 

2  WORD SKILLs 

3  READING 

 X Addition, equation 

 X Confusing words and false friends 

 X Confusing words and false friends 

5 

Từ 

11/09/2023 

Đến 

16/09/2023 

UNIT 1: 

GENERATIONS 

4  SPEAKING 

5  WRITING 

6  CULTURE 

 X Confusing words and false friends 

 X Confusing words and false friends 

 X Useful interview expressions 

6 
Từ  

18/9/2023 

UNIT 2: LEISURE 

TIME  

7  VOCABULARY 

8  GRAMMAR 



2 

Đến 

23/9/2023 
9  LISTENING 

 X 
Review (addition, equation and confusing 

words) 

 X 
Review (addition, equation and confusing 

words) 

 X 
Review (addition, equation and confusing 

words) 

7 

Từ  

25/9/2023 

Đến 

30/9/2023 

UNIT 2: LEISURE 

TIME 
10  GRAMMAR 

11  WORD SKILLS 

12  READING 

 X Phrasal verbs 1 

 X Phrasal verbs 1 

 X Phrasal verbs 1 

8 

Từ  

02/10/2023 

Đến 

07/10/2023 

UNIT 2: LEISURE 

TIME 
13  WRITING 

14  CULTURE 

15  REVIEW 2 

 X Phrasal verbs 2 

 X Phrasal verbs 2 

 X Phrasal verbs 2 

9 

Từ 

09/10/2023 

Đến 

14/10/2023 

UNIT 3:  

SUSTAINABLE 

HEALTH 

16  VOCABULARY 

17  GRAMMAR 

18  LISTENING 

 X Review (phrasal verbs 1,2) 

 X Review (phrasal verbs 1,2) 

 X Review (phrasal verbs 1,2) 

10 

Từ 

16/10/2023 

Đến 

21/10/2023 

UNIT 3:  

SUSTAINABLE 

HEALTH 

19  GRAMMAR 

20  WORD SKILLS 

21  READING 

 X Phrasal verbs 3 

 X Phrasal verbs 3 

 X Phrasal verbs 3 

11 

Từ  

23/10/2023 

Đến 

28/10/2023 

  

UNIT 3:  

SUSTAINABLE 

HEALTH 

22  WRITING 

23  CULTURE 

24  REVIEW 3 

 X Phrasal verbs 4 

 X Phrasal verbs 4 

 X Phrasal verbs 4 

12 

Từ 

30/10/2023 

Đến 

04/11/2023 

UNIT 4: HOME  

25  VOCABULARY 

26  GRAMMAR 

27  LISTENING 

 X Review (phrasal verbs 3,4) 

 X Review (phrasal verbs 3,4) 

 X Review (phrasal verbs 3,4) 



3 

13 

Từ 

06/11/2023 

Đến 

11/11/2023 

UNIT 4: HOME  

28  GRAMMAR 

29  WORD SKILLS 

30  READING 

 X Phrasal verbs 5 

 X Phrasal verbs 5 

 X Phrasal verbs 5 

14 

Từ 

13/11/2023 

Đến 

18/11/2023 

UNIT 4: HOME  

31  WRITING 

32  CULTURE 

33  REVIEW 4 

 X Speaking 

 X Reading 

 X Reading 

15 

Từ 

20/11/2023 

Đến 

25/11/2023 

Ôn tập – kiểm 

tra học kì I 
(dự kiến) 

34  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

35  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

36  REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 
 X Speaking 

 X Listening 

 X Listening 

16 

Từ 

27/11/2023 

Đến 

02/12/2023 

Ôn tập – kiểm 

tra học kì I 
(dự kiến) 

37  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

38  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

39  REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 
 X Speaking 

 X Reading 

 X Reading 

17 

Từ 

04/12/2023 

Đến 

09/12/2023 

 

 

Ôn tập – kiểm 

tra học kì I 
(dự kiến) 

40  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

41  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

42  REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 
 X Speaking 

 X Listening 

 X Listening 

18 

Từ 

11/12/2023 

Đến 

16/12/2023 

Ôn tập – kiểm 

tra học kì I 
(dự kiến) 

43  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

44  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

45  REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 
 X Speaking 

 X Reading 



4 

 X Reading 

19 

Từ 

18/12/2023 

Đến 

23/12/2023 

Ôn tập – kiểm 

tra học kì I 
(dự kiến) 

46  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

47  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

48  REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 
 X Speaking 

 X Listening 

 X Listening 

20 

Từ 

25/12/2023 

Đến 

30/12/2023 

Thi  

Kiểm tra Học kỳ 1  

49  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

50  
REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 

51  REVIEW FOR FIRST-SEMESTER 

TEST 
 X Speaking 

 X Reading 

 X Reading 

 

           

Duyệt của Hiệu trưởng                          TM. Tổ chuyên môn  

  Đã ký        Đã ký 

 

     HOÀNG THÁI DƯƠNG                LÊ THỊ MỸ HÀ 

 

   


